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身体の部位 具合の悪い所を指してください
Por favor señale la parte del cuerpo que está mal
Indique o local onde sente mal
กรุณาชี้บริเวณท่ีเจ็บหรือผิดปกติด้วยค่ะ/ครับ

Hãy chỉ cho tôi chỗ bạn cảm thấy đau/không khỏe.
Signalez vos problèmes dès leur apparition

●頭
cabeza ／ cabeça ／
ศีรษะ ／ Đầu ／ tête

●乳
senos ／ seios ／ นม/หัวนม ／
Vú ／ lait

●前腕
antebrazo ／
antebraço ／ ปลายแขน 
(ท่อนแขนชว่งล่าง) ／
Cẳng tay ／ avant bras

●胃
estómago ／ estômago ／
กระเพาะอาหาร ／ Dạ dày ／
estomac

●腹
estómago ／ abdomen, barriga ／
ท้อง ／ Bụng ／ ventre

●ひざ
rodilla ／ joelho ／ เขา่ ／
Đầu gối ／ genou

●くるぶし
tobillo ／ tornozelo ／ ข้อเท้า ／
Mắt cá chân ／ cheville

●足の指
dedos de los pies ／
dedos do pé ／ น้ิวเท้า ／
Ngón chân ／ orteils

●首
cuello ／ pescoço ／ คอ ／
Cổ ／ cou

●肩
hombro ／ ombro ／ ไหล่ ／
Vai ／ épaules/dos

●胸
pecho ／ peito ／ หน้าอก ／
Ngực ／ poitrine

●脇の下
axila ／ axila ／ รักแร้ ／
Nách ／ aisselles

●性器
genitales ／ genitais ／
อวัยวะเพศ ／ Bộ phận sinh 
dục ／ sexe

●大腿
muslo ／ coxa ／ ต้นขา ／
Đùi ／ cuisse

●小腿
parte inferior de la pierna ／
perna ／ ท่อนขาชว่งล่าง ／
Cẳng chân ／ mollet

●足
pies ／ pés ／ เท้า ／
Bàn chân ／ pieds
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●のど
Garganta ／ garganta ／ คอ ／
Họng ／ Gorge

●手の指
dedos de la mano ／
dedos da mão ／ น้ิวมือ ／
Ngón tay ／
doigts de la main

●手首
muñeca ／ pulso ／
ข้อมือ ／ Cổ tay ／
poignet

●背
espalda ／ costas ／ หลัง ／ Lưng ／ dos

●腰
cintura ／ cintura ／ เอว ／ Thắt lưng (hông) ／
Bas du dos

●でん部
nalgas ／ nádegas ／ ก้น,สะโพก ／
Phần mông ／ fesses

●肛門
ano ／ ânus ／ ทวารหนัก ／
Hậu môn ／ anus

●踵
talón ／ calcanhar ／ ส้นเท้า ／
Gót chân ／ talon

●後頭部
nuca ／ parte posterior da 
cabeça ／ ด้านหลังศีรษะ ／
Phía sau đầu ／
arrière de la tête

●手
mano ／ mão ／
มือ ／ Bàn tay ／
main

●肘
codo ／ cotovelo ／
ข้อศอก ／ Khuỷu tay ／
coude

●上腕
brazo superior ／ braço ／
ต้นแขน ／ Cánh tay trên ／
bras

●ふくらはぎ
pantorillas ／
barriga da perna, 
panturrilha ／
น่อง ／ Bắp chân ／
muscle du mollet
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身体の部位 具合の悪い所を指してください
Por favor señale la parte del cuerpo que está mal
Indique o local onde sente mal
กรุณาชี้บริเวณท่ีเจ็บหรือผิดปกติด้วยค่ะ/ครับ

Hãy chỉ cho tôi chỗ bạn cảm thấy đau/không khỏe.
Signalez vos problèmes dès leur apparition

●まつ毛
pestañas ／
pestanas ／ ขนตา ／
Lông mi ／ cils

●こめかみ
sienes ／ têmporas ／
ขมับ ／ Thái dương ／
tempes

●耳
oreja ／ orelha ／ หู ／
Tai ／ oreille

●眼
ojo ／ olho ／ ดวงตา ／
Mắt ／ œil

●あご
mentón ／ queixo ／ คาง ／
Cằm ／ menton

●はぐき
encías ／ gengivas ／ เหงือก ／
Nướu ／ des gencives

●口
boca ／ boca ／ ปาก ／
Miệng ／ bouche

●頭髪
cabello ／ cabelo ／
ผม ／ Tóc ／
cheveux

●ひたい
frente ／ testa ／
หน้าผาก ／ Trán ／
front

●まゆ毛
cejas ／ sobrancelhas ／
ค้ิว ／ Lông mày ／ les 
sourcils

●まぶた
párpado ／ pálpebra ／
เปลือกตา ／ Mí mắt ／
paupière

●鼻
nariz ／ nariz ／ จมูก ／
Mũi ／ nez

●ほほ
mejillas ／ bochechas ／
แก้ม ／ Má ／ Joues

●くちびる
labios ／ lábios ／ ริมฝีปาก ／
Môi ／ lèvres

●舌

lengua ／ língua ／ ล้ิน ／
Lưỡi ／ langue

●歯
dientes ／ dentes ／ ฟัน ／
Răng ／ dents




